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Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế có hiệu lực từ ngày 20/7/2023 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1717/SNV-TCCC ngày 27/6/2023  

của Sở Nội vụ) 
____________________________ 

 

1. Sửa đổi, bổ sung đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

(quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP) 

a) Nghị định số 29/2023/NĐ-CP bổ sung một số đối tượng thực hiện 

chính sách tinh giản biên chế, cụ thể như sau: 

Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm 

việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan 

hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của 

Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền; 

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức 

danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; 

- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng 

chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật 

tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ 

trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền. 

b) Nghị định số 29/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số đối tượng thực 

hiện chính sách tinh giản biên chế, cụ thể như sau: 

Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm 

việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan 

hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của 

Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, 

nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm 

khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trực tiếp quản lý đồng ý; 

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ 

và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2023-ND-CP-tinh-gian-bien-che-558755.aspx
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phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên 

chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự 

nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp 

quản lý đồng ý; 

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong 

từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối 

đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác 

nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện 

hành của pháp luật; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh 

giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối 

đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác 

nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện 

hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; 

c) Áp dụng Nghị định đối với các đối tượng khác (quy định tại Điều 18 

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

- Người làm việc trong các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ và được Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nhà nước 

giao thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, đ, e khoản 1 Điều 2 

Nghị định này. 

- Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng 

thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế 

toán trưởng, Kiểm soát viên (không bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó 

Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng 

lao động) trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ (gồm: công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước; 

công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - 

công ty con; công ty độc lập) dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, bán toàn bộ 

doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản hoặc chuyển thành 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Giám đốc, Phó 

giám đốc, Kế toán trưởng của các công ty lâm, nông nghiệp quốc doanh dôi dư 

do sắp xếp lại theo quy định của pháp luật. 

- Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử làm người đại 

diện phần vốn góp tại doanh nghiệp dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử sang giữ chức 

danh lãnh đạo, quản lý tại các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách dôi dư do 

sắp xếp lại quỹ đó theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 còn chưa giải quyết 

thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng 
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quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này để giải quyết chế độ, chính sách cho 

các trường hợp này. Nguồn kinh phí chi trả chính sách này do ngân sách nhà 

nước cấp. 

2. Sửa đổi, bổ sung quy định đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên 

chế (quy định tại  Điều 4 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

- Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi 

con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế. 

- Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm. 

3. Bãi bỏ 03 Nghị định về tinh giản biên chế (quy định tại Điều 19 

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), cụ thể như sau:  

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7/2023; Các chế 

độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 

31/12/2030. 

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP thay thế các Nghị định sau: 

+ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế. 

+ Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

+ Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP. 

- Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho 

đến khi có quy định mới của Chính phủ, “Điều 11. Chính sách đối với những 

người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác 

có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức. 

Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh 

đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết 

nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc 

nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng”. 

4. Bổ sung chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với nữ cán bộ, công 

chức cấp xã (quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), cụ 

thể như sau: 

Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp 

hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP mà có đủ 

15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2023-ND-CP-tinh-gian-bien-che-558755.aspx
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hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các 

chế độ sau: 

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; 

- Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân; 

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước 

tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP. 

5. Bổ sung chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức 

cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa 

đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (quy định tại Điều 8 Nghị định số 

29/2023/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

a) Đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối 

thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau: 

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu 

trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 135/2020/NĐ-CP; 

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu 

công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt 

trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 

1/2 tháng tiền lương. 

b) Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn 

tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau: 

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân; 

+ Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu 

trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 135/2020/NĐ-CP. 

6. Bổ sung chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư 

do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2023-ND-CP-tinh-gian-bien-che-558755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2023-ND-CP-tinh-gian-bien-che-558755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
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định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ 

trình sắp xếp (quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), cụ thể 

như sau: 

a) Đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức cấp 

huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ từ khi có quyết định 

sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, 

ngoài hưởng một trong các chính sách quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 

8 Nghị định này thì được hưởng thêm mức trợ cấp như sau: 

- Đối với cán bộ 

Nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm 

quyền: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được 

hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng; 

Nếu nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm 

quyền đến trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với 

thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được hưởng trợ cấp bằng 1/4 tháng tiền lương 

hiện hưởng; 

Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 

thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời 

điểm nghỉ hưu nêu trên. 

- Đối với công chức, viên chức 

Nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm 

quyền: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán 

bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được 

hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng; 

Nếu nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm 

quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so 

với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư 

theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức trợ cấp bằng 1/4 

tháng tiền lương hiện hưởng; 

Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình 

sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so 

với thời điểm nghỉ hưu nêu trên. 

b) Đối tượng tinh giản biên chế là người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong 

thời gian 12 tháng kể khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được 

hưởng trợ cấp như sau: 

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố giữ các chức danh bầu cử: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết 

thúc nhiệm kỳ thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp hàng tháng hiện 

hưởng. Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2023-ND-CP-tinh-gian-bien-che-558755.aspx
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sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so 

với thời điểm nghỉ hưu nêu trên; 

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố giữ các chức danh không do bầu cử: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với 

thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp được hưởng trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp 

hàng tháng hiện hưởng. Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm 

kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số 

tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên./. 
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